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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 27/2019/HS-PT 

Ngày: 27-8-2019 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Dụ. 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Mạnh Hùng. 

 Ông Nguyễn Thanh Tùng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Thị Thương - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Hòa Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình tham gia phiên tòa: Bà 

Trương Thị Hường - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 8 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 39/2019/TLPT-HS ngày 

08 tháng 7 năm 2019 đối với bị cáo Nguyễn Thành H, do có kháng cáo của bị 

cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 46/2019/HS-ST ngày 27 tháng 5 năm 

2019 của Tòa án nhân dân thành phố H, tỉnh Hòa Bình. 

- Bị cáo có kháng cáo, không bị kháng nghị: 

 Nguyễn Thành H, sinh năm 1983 tại huyện K, tỉnh Hòa Bình.  

Nơi cư trú: Xóm M, xã D, huyện K, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Lao động 

tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Mường; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H và bà Nguyễn Thị L; có 

vợ là Nguyễn Thị Hải Y (đã ly hôn năm 2017) và 02 con (con lớn sinh năm 

2011, con nhỏ sinh năm 2014); tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 27-

01-2019 đến ngày 04-02-2019; bị cáo tại ngoại, có mặt. 

- Bị hại: Nguyễn Thị Hải Y, sinh năm: 1988; nơi cư trú: Xóm M, xã T, 

thành phố H, tỉnh Hòa Bình, có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 
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Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 26-01-2019,  Nguyễn Thành H điều khiển xe 

ô tô chở hai con là Nguyễn Gia K sinh năm 2011, Nguyễn Thị Linh C sinh năm 

2014 đến nhà bị hại Nguyễn Thị Hải Y (chị Y và bị cáo H ly hôn năm 2017, Tòa 

án giao 02 con cho chị Y nuôi dưỡng) mục đích để lấy đồ dùng cá nhân của con 

và chở hai con đến nhà bị cáo chơi. Khi đến nơi H đỗ xe ngoài đường trước 

cổng nhà chị Y, ngồi trong xe chờ con vào nhà chị Y để lấy đồ dùng cá nhân. 

Chờ lâu không thấy con ra H đi vào nhà chị Y. Khi vào trong nhà chị Y, H nhìn 

thấy anh Trần Danh T (bạn trai chị Y) đang nằm trên giường trong buồng ngủ 

nên bức xúc đã cầm giày và quả bóng da của cháu K ném vào người anh T 

nhưng không trúng. Anh T cầm ghế đuổi theo H, H lùi ra phòng khách và hai 

người to tiếng, chị Y từ phòng ngủ bên cạnh chạy sang cùng anh T đẩy H ra 

ngoài. Khi ra đến phòng khách, H dùng tay đánh vào mặt chị Y, tháo một chiếc 

giày của cháu K đang đi ném về phía anh T nhưng anh T đỡ được. Chị Y chạy ra 

ngoài sân gọi bố đẻ là ông Nguyễn Văn V, sau đó ông V cùng anh T, chị Y đẩy 

H ra khỏi nhà, H dùng tay phải đấm vào vùng mắt trái của chị Y làm chị Y bị 

ngã ra nền nhà; ông V và anh T đẩy được H ra khỏi nhà, H và ông V ở ngoài 

sân, chị Y và anh T ở trong nhà khóa trái cửa lại. H ở bên ngoài chửi chị Y, yêu 

cầu mở cửa để đón con nhưng chị Y không mở cửa, H dùng chân, tay đấm, đạp 

vào cánh cửa chính làm bằng khung nhôm kính, nhặt viên gạch đập vào ô kính 

gần ổ khóa cửa chính, luồn tay vào trong mở chốt cửa đi vào nhà. Khi thấy H 

vào được nhà,  anh T, chị Y cùng hai con chị Y chạy ra ngoài bằng cửa sau, 

cháu K và cháu C tự lên xe của H còn ông V chạy đi báo Trưởng xóm. Sau khi 

vào được nhà không thấy ai, H nhặt gạch ném vào cửa chính, trong nhà, làm hư 

hỏng cửa chính, vỡ kính bàn uống nước, đổ bát hương trên bàn thờ; sau đó đi 

vòng sang hai bên hông nhà tiếp tục dùng gạch đá ném vào các ô cửa sổ làm 

bằng nhôm kính phòng khách, phòng ngủ làm vỡ kính. Sau đó, H đi vào trong 

nhà, dùng hai tay giật hai ngăn tủ nhựa tìm quần áo cho con khiến hai ngăn tủ bị 

vỡ hỏng, dùng tay giật cánh tủ lạnh khiến cánh tủ lạnh bị cong vênh. Nguyễn 

Thành H bị Công an xã T, huyện K, tỉnh Hòa Bình lập biên bản bắt người có 

hành vi phạm tội quả tang hồi 23 giờ ngày 26-01-2019. 

Tại Kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự số 14/HĐ-ĐGTS ngày 

31-01-2019 của Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự của Ủy ban 

nhân dân thành phố H kết luận: Toàn bộ thiệt hại do bị cáo gây ra có giá trị 

8.715.900đ (tám triệu bảy trăm mười lăm nghìn chín trăm đồng). 
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Trước khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thành H bồi thường cho bị hại 

Nguyễn Thị Hải Y số tiền 18.028.000đ (mười tám triệu không trăm hai mươi 

tám nghìn đồng). Ông Nguyễn Văn V (bố bị hại Y) có đơn xin giảm án và bị hại 

Nguyễn Thị Hải Y đã có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo 

Nguyễn Thành H. 

Bản án hình sự sơ thẩm số: 46/2019/HSST ngày 27-5-2019 của Tòa án 

nhân dân thành phố H, tỉnh Hòa Bình quyết định: Áp dụng khoản 1 Điều 178; 

điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật hình sự. Xử phạt 

Nguyễn Thành H 06 (sáu) tháng tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, được trừ 09 

ngày tạm giữ. Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, 

án phí và quyền kháng cáo. 

Ngày 29 tháng 5 năm 2019 bị cáo Nguyễn Thành H có đơn kháng cáo xin 

hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thành H giữ nguyên yêu 

cầu kháng cáo. 

Trình bày quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình, Kiểm sát 

viên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; 

điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự, sửa bản án sơ thẩm, giữ 

nguyên mức hình phạt tù và cho bị cáo Nguyễn Thành H được hưởng án treo, ấn 

định thời gian thử thách 12 tháng. 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ  tranh tụng và tranh luận tại phiên tòa, 

trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát, bị cáo, 

người bị hại. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Lời khai nhận của bị cáo Nguyễn Thành H tại phiên tòa phúc thẩm phù 

hợp với lời khai của bị cáo, người bị hại, những người làm chứng tại phiên tòa 

sơ thẩm cùng tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: Khoảng 

22 giờ 30 phút, ngày 26-01-2019, tại nhà chị Nguyễn Thị Hải Y, bị cáo Nguyễn 

Thành H đã có hành vi dùng gạch, đá ném vào cửa chính, cửa sổ làm bằng 

khung nhôm kính, bàn kính; dùng tay giật mạnh tủ đựng quần áo, tủ lạnh nhà chị 

Y. Hậu quả  làm hư hỏng toàn bộ phần kính của cửa nhà, cửa sổ, phần kính trên 

mặt bàn uống nước, ổ khóa cửa chính của bị hại; gây thiệt. hại 8.715.900đ (tám 

triệu bảy trăm mười lăm nghìn chín trăm đồng).  
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Hành vi do bị cáo thực hiện xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản 

của bị hại, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét 

xử bị cáo Nguyễn Thành H về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo khoản 1 Điều 

178 của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội. 

Nguyên nhân xảy ra vụ án là do bị cáo bức xúc khi thấy người đàn ông 

khác nằm ngủ trên giường trong buồng nhà vợ cũ, bị cáo không giữ được bình 

tĩnh đã thực hiện hành vi nêu trên 

[2] Xét kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Thành H, Hội đồng 

xét xử nhận thấy: Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm xem xét tính 

chất, mức độ, hậu quả của hành vi do bị cáo gây ra; các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự, theo đó xử phạt bị cáo mức án 6 tháng tù là phù hợp. Tuy nhiên, 

quyết định bị cáo phải chấp hành hình phạt tù giam là có phần nghiêm khắc. Bởi 

lẽ, trước khi phạm tội bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; phạm tội 

lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo phạm tội không có tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự; có 03 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy 

định tại khoản 1 Điều 51 và một số tình tiết giảm nhẹ khác quy định tại khoản 2 

Điều 51 của Bộ luật hình sự. Căn cứ Điều 65 của Bộ luật hình sự và Nghị quyết 

số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15-5-2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân 

dân tối cao Hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo, thấy 

rằng: Bị cáo H có khả năng tự cải tạo và việc cho bị cáo được hưởng án treo 

không gây nguy hiểm cho xã hội. Do đó, yêu cầu kháng cáo của bị cáo được Hội 

đồng xét xử chấp nhận. 

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình đề nghị sửa 

bản án sơ thẩm, giữ nguyên mức hình phạt tù và cho bị cáo Nguyễn Thành H 

được hưởng án treo là phù hợp. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

tiếp tục có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[3] Bị cáo Nguyễn Thành H không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố 

tụng hình sự. Sửa bản án sơ thẩm số 46/2019/HSST ngày 27-5-2019 của Tòa án 

nhân dân thành phố H, tỉnh Hòa Bình: Giữ nguyên mức hình phạt tù và cho bị 

cáo Nguyễn Thành H được hưởng án treo. Cụ thể: 
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Áp dụng khoản 1 Điều 178; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

38; khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 65 của Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo 

Nguyễn Thành H 06 (sáu) tháng tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, cho hưởng 

án treo. Thời gian thử thách 12 (mười hai) tháng tính từ ngày tuyên án phúc 

thẩm.  

Giao bị cáo Nguyễn Thành H cho Ủy ban nhân dân xã D, huyện K, tỉnh 

Hòa Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.  

Trường hợp bị cáo Nguyễn Thành H thay đổi nơi làm việc thì thực hiện 

theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.  

Trong thời gian thử thách, bị cáo Nguyễn Thành H cố ý vi phạm nghĩa vụ 

02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc Nguyễn Thành H phải chấp 

hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành 

vi phạm tội mới thì Tòa án buộc Nguyễn Thành H phải chấp hành hình phạt của 

bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 

của Bộ luật hình sự.  

2. Bị cáo Nguyễn Thành H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

tiếp tục có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực từ ngày tuyên án (27-8-2019). 

 

Nơi nhận: 

- TANDCC tại Hà Nội;  

- VKSNDCC tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh HB;  

- TAND Tp. H; 

- Chi cục THADS Tp. H; 

- UBND xã D, huyện K, HB; 

- Bị cáo; người bị hại;  

- Lưu HS; Tổ hành chính tư pháp. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Dụ 

 
 


